
KHÓA: QH-2010-E

MSV Họ tên Ngày sinh Tài khoản Học phí Miễn/ giảm
Học phí phải 
nộp Lop BIDV

Học phí 
hoàn lại

10050368 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 13/08/1992 26010000548152 555.000 0 555.000 QH-2010-E KTĐN 1.665.000 1.110.000

KHÓA: QH-2011-E

MSV Họ tên Ngày sinh Tài khoản Học phí Miễn/ giảm
Học phí phải 
nộp Lop BIDV

Học phí 
hoàn lại

11050367 Nguyễn Thị Hoàng Uyên 19/06/1991 26010000319260 0 0 0 QH-2011-E KTQT-CLC 555.000 555.000
11050411 Nguyễn Thị Hồng Vân 24/10/1993 26010000339541 840.000 0 840.000 QH-2011-E KTPT 1.395.000 555.000
11053141 Nguyễn Thu Trang 10/12/1992 26010000344095 1.680.000 0 1.680.000 QH-2011-E KTĐN-LK 2.520.000 840.000
11050328 Đỗ Vũ Mai Linh 23/08/1993 26010000319057 840.000 0 840.000 QH-2011-E KTQT-CLC 1.395.000 555.000

KHÓA: QH-2012-E

MSV Họ tên Ngày sinh Tài khoản Học phí Miễn/ giảm
Học phí phải 
nộp Lop BIDV

Học phí 
hoàn lại

10001201 Lê Thị Quỳnh 19/10/1992 26010000572692 3.080.000 0 3.080.000 QH-2012-E KTPT-LK 3.920.000 840.000
12050471 Phạm Thị Quý 29/07/1993 26010000336108 555.000 0 555.000 QH-2012-E KETOAN 1.110.000 555.000

KHÓA: QH-2013-E

MSV Họ tên Ngày sinh Tài khoản Học phí Miễn/ giảm
Học phí phải 
nộp Lop BIDV

Học phí 
hoàn lại

11060129 Phạm Thị Sáng 07/05/1993 26010000543926 560.000 0 560.000 QH-2013-E TCNH-LUẬT 1.400.000 840.000
12041196 Vũ Bích Ngọc 09/07/1994 26010000330924 560.000 0 560.000 QH-2013-E KTQT-NN 1.400.000 840.000
11040946 Nguyễn Thị Thảo 31/08/1993 26010000579976 0 0 0 QH-2013-E TCNH-NN 840.000 840.000
12041459 Tô Thái Tố Uyên 08/01/1994 26010000330872 1.680.000 0 1.680.000 QH-2013-E KTQT-NN 2.240.000 560.000
12040544 Vũ Mỹ Linh 03/09/1994 26010000597349 0 0 0 QH-2013-E KTQT-NN 1.680.000 1.680.000
12040536 Trần Thị Khánh Linh 10/10/1993 0 0 0 QH-2013-E KTQT-NN 1.680.000 1.680.000
12041371 Đỗ Thái Hằng 09/11/1994 26010000578335 0 0 0 QH-2013-E KTQT-NN 1.680.000 1.680.000
12040234 Hoàng Thị Hồng Hạnh 03/10/1994 26010000579417 0 0 0 QH-2013-E KTQT-NN 2.520.000 2.520.000
10042198 Đoàn Thị Ngọc Hà 01/08/1992 26010000342974 1.680.000 0 1.680.000 QH-2013-E KTQT-NN 2.520.000 840.000
11040241 Nguyễn Hồng Hải 20/01/1993 26010000329320 840.000 0 840.000 QH-2013-E KTQT-NN 2.520.000 1.680.000
12040382 Nguyễn Ngọc Huyền 05/08/1994 26010000597792 0 0 0 QH-2013-E TCNH-NN 1.400.000 1.400.000

PL03 - DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÃ NỘP HỌC PHÍ  KỲ I (HÈ) NĂM HỌC 2014-2015 NHƯNG CÓ MÔN HỦY DO CHƯA ĐẠT MÔN TIÊN QUYẾT
(CẬP NHẬT HẾT NGÀY 17/07/2014)

(Kèm theo Công văn số 2794/TB-ĐHKT ngày 18/07/2014)

Ghi chú: "Học phí hoàn lại" là số tiền đã nộp của môn học bị hủy do chưa đạt môn tiên quyết, và sẽ được trừ vào học phí các môn còn nợ (nếu có) hoặc chuyển trả vào tài khoản của sinh viên sau khi quyết 

toán đợt thu.


